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1. Khen thưởng tập thể
	Stt
	Đơn vị

	1
	Liên chi đoàn khoa Cơ - Điện

	2
	Liên chi đoàn khoa Lý luận chính trị và Xã hội

	3
	Liên chi đoàn khoa Môi trường

	4
	Liên chi đoàn khoa Thủy sản


2. Khen thưởng cá nhân
	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị/chức vụ

	1
	Hoàng Anh Quốc
	K61XHH

	2
	Dương Hồng Sơn
	K61NTTS

	3
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	K62CNSTHA

	4
	Nguyễn Thị Thảo
	K61CNSTHA

	5
	Đỗ Đức Đang
	K62CNTPC

	6
	Vũ Tiến Bình
	Phó bí thư LCĐ khoa Nông học

	7
	Lê Thị Tuyết
	K61BVTVA

	8
	Phạm Thị Ly
	K61KHCTT

	9
	Mai Ngọc Đức
	K62CTDL

	10
	Trịnh Thị Hậu
	K61CNP

	11
	Nguyễn Thị Hải Yến
	K61CNP

	12
	Đỗ Văn Cường
	K61CNTYD

	13
	Nguyễn Thị Đạo
	K61CNTYB

	14
	Vũ Thị Vui
	K61CNTYD

	15
	Đoàn Thị Hà Giang
	K61KHMTB

	16
	Hoàng Thị Huân
	K61KHMTB

	17
	Phạm Tiến Thành
	K61KHMTA

	18
	Vũ Thị Thùy Anh
	K61QLDDA

	19
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	K61QLDDB

	20
	Bùi Hoàng Lan Hương
	K61KTTNN

	21
	Phạm Trung Kiên
	K62CNPMP

	22
	Vũ Minh Thư
	K63CNTTC

	23
	Hoàng Thị Hoài Thương
	K61KEB

	24
	Lê Thị Liên
	K61KEKTP

	25
	Lê Thị Trang
	K61KEB

	26
	Tạ Thị Hồng Yến
	K61QTKDA

	27
	Nguyễn Diệu Linh
	K61QTKDA

	28
	Nguyễn Hà Giang
	K61QLKTA

	29
	Lương Nguyễn Khánh Linh
	K61KTNNA

	30
	Đinh Lê Hoàng
	K62KTNNA

	31
	Trần Thị Thu Hiền
	K62QLKT

	32
	Đặng Phương Nam
	K62PTNTA

	33
	Nguyễn Thu Hằng
	K62CNSHP

	34
	Nguyễn Tuấn Dũng
	K62CNSHA

	35
	Phạm Quang Tú
	K62CNSHE

	36
	Đặng Ngọc Diệp
	K63ENGE

	37
	Hoàng Đức Đạt
	K61HTD

	38
	Đặng Bá Anh Dũng
	K61HTD

	39
	Nguyễn Thị Thương
	K61CKDL

	40
	Đặng Tuấn Anh
	K61TYH

	41
	Nguyễn Thanh Tùng
	K62TYH

	42
	Vũ Minh Nghiệp
	K61TYA

	43
	Dương Thị Ngọc Hiền
	K62BHTS

	44
	Đinh Trọng Nghĩa
	K62TYG

	45
	Nguyễn Việt Anh
	K62ENGC

	46
	Đinh Thành Đức
	K62QTKDA

	47
	Phạm Văn Đoàn
	K62KHCTA

	48
	Phạm Quang Linh
	K62KHMTA

	49
	Lại Thị Thanh Xuyến
	K62XHH

	50
	Đặng Phương Nam
	K62PTNTP

	51
	Bùi Thị Thanh Thuy
	K62CNTT

	52
	Lê Ngọc Lâm
	K61CNTYC

	53
	Nguyễn Thị Hậu
	K62TYF

	54
	Đinh Hữu Hùng
	K62CNTYB

	55
	Nguyễn Minh Quang
	K62CKTBTP

	56
	Nguyễn Thanh Chương
	K62CNTPA

	57
	Nguyễn Văn Hùng
	K62CNTYA

	58
	Hoàng Mậu Tuấn
	K62QLKT

	59
	Lê Thị Thùy Dung
	K62QLDDB

	60
	Đỗ Thị Ngọc Anh
	K62CNSHP

	61
	Nguyễn Trung Kiên
	K62CNTYA

	62
	Nguyễn Thị Hương Ly 
	K60TYF

	63
	Phạm Diệp Anh 
	K60QLDDE

	64
	Hà Xuân Bộ
	Bí thư LCĐ khoa Chăn nuôi

	65
	Đào Hải Yến
	Bí thư LCĐ khoa CNTT

	66
	Nguyễn Văn Điều
	Bí thư LCĐ khoa Cơ – Điện

	67
	Đồng Thanh Mai
	Bí thư LCĐ khoa KT&PTNT

	68
	Nguyễn Thùy Dung
	Bí thư LCĐ khoa KE&QTKD

	69
	Tô Thái Hà
	Bí thư LCĐ khoa LLCT&XH

	70
	Nguyễn Công Thiết
	Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư LCĐ khoa Thủy sản

	71
	Hà Mạnh Hiếu
	Chuyên viên VP Đoàn

	72
	Đào Thị Hương
	K59SPKN


